
ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 18/03/2026
H29.109-

260303-180080

HỘ KINH DOANH TUẤN 7 

KẸO

147 Hoàng Diệu 2, khu 

phố 3, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/03/2026 01/04/2026

2 18/03/2026
H29.109-

260228-100290
CÔNG TY TNHH NB MART

176/19/1 Quốc lộ 13, Khu 

phố 1, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thực phẩm nông lâm 

thủy sản
03/03/2026 25/03/2026

3 18/03/2026
H29.109-

260309-101844

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THU VÂN 1983

160/20 Tam Châu, 

Phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất pate 10/03/2026 01/04/2026

4 18/03/2026
H29.109-

260311-100019

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ MR CHÍ

9/46 đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến, sản xuất, 

đóng gói cà phê (rang 

xay, chế biến, đóng 

gói, phối trộn cà phê 

bột, cà phê hòa tan); 

Chế biến, sản xuất, 

đóng gói trà hòa tan 

và các loại bột hòa 

tan từ nông sản.

10/03/2026 01/04/2026

5 18/03/2026

H29.109-

260119-

0200029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART THỦ ĐỨC - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Gian hàng L2-01, Tầng 

L2, TTTM Vincom Thủ 

Đức, 216 Võ Văn Ngân, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(theo danh mục đính 

kèm)

26/02/2026 02/04/2026

6 18/03/2026
H29.109-

260225-180010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

194 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Một phần Tầng trệt tại 

Co.opXtra Thủ Đức, số 

934 Quốc Lộ 1A, Phường 

Linh Xuân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

7 18/03/2026
H29.109-

260302-180018

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG CHẢ CÁ HOÀNG 

THÀNH

255A5 Nguyễn Văn 

Lượng, phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

8 18/03/2026
H29.109-

260304-180006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MƠ 

NƯỚNG - MƠ NƯỚNG 2

103 Dương Quảng Hàm, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

9 18/03/2026
H29.109-

260304-180018

HỘ KINH DOANH VƯỜN 

CHIM MƯỜI BÌNH ĐỊNH

2/24D/730 Lê Đức Thọ, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

10 18/03/2026
H29.109-

260227-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAKAHIRO

L2-10, Tầng L2, Trung 

Tâm Thương Mại 

Vincom, Số 190 Quang 

Trung, Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

11 18/03/2026

H29.109-

260120-

0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART PHAN VĂN TRỊ-

GÒ VẤP - CHI NHÁNH HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Gian hàng L2-01, Tầng 

L2, TTTM Vincom Plaza 

Phan Văn Trị, Số 12 Phan 

Văn Trị, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ các nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(theo danh mục đính 

kèm); Sơ chế, đóng 

gói: rau, củ, quả, thịt, 

thủy hải sản; Sản 

xuất các loại bánh từ 

bột (trừ bánh kem); 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống; Chế biến 

thức ăn sẵn

27/02/2026 03/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 18/03/2026-19/03/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

12 18/03/2026
H29.109-

260226-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH JOLLIBEE 

VIỆT NAM - JOLLIBEE 

ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ 2

109 Lê Đức Thọ, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

13 18/03/2026
H29.109-

260304-101619

CÔNG TY TNHH MR 

THÀNH ĐẠT

Số 19 Đường Quản Trọng 

Linh, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thủy hải sản; rau, củ, 

quả; thịt gia súc gia 

cầm

09/03/2026 30/03/2026

14 18/03/2026
H29.109-

260304-101614

CÔNG TY TNHH CUNG 

CẤP THỰC PHẨM LÂM 

ANH

B2-069 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thực Phẩm 

Bình Điền, Đường Quản 

Trọng Linh, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Rau, củ, quả 09/03/2026 30/03/2026

15 18/03/2026
H29.109-

260304-101607

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

F2.013 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 

HUỲNH YẾN

Nhà lồng F, Khu F2, Vựa 

số 013 Chợ Đầu Mối 

Bình Điền, Đường Quản 

Trọng Linh, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy hải 

sản
09/03/2026 30/03/2026

16 18/03/2026
H29.109-

260304-101612

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

F2.011 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 

HUỲNH YẾN

Nhà lồng F, Khu F2, Vựa 

số 011 Chợ Đầu Mối 

Bình Điền, Đường Quản 

Trọng Linh, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy hải 

sản
09/03/2026 30/03/2026

17 18/03/2026
H29.109-

260306-100131

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

LÊ HOÀNG

47 Hưng Phú, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

chế biến heo quay 09/03/2026 30/03/2026

18 18/03/2026
H29.109-

260303-101345

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

PHƯỢNG CÁT

46B/2A ấp 2, Xã Bình 

Chánh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Cắt, đóng gói, kinh 

doanh: thịt, thủy sản
10/03/2026 31/03/2026

19 18/03/2026
H29.109-

260311-100762

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU NÓN LÁ

209 thôn Chu Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất cà phê 11/03/2026 02/04/2026

20 18/03/2026
H29.109-

260304-180022

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

MAI OANH

Thuê mặt bằng 270m2 

Trường Cao đẳng kỹ thuật 

Công nghệ Bà Rịa Vũng 

Tàu, ấp Thanh Tân, xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (dưới 200 

suất/ngày). và sản 

xuất nước uống đóng 

chai (bình 20 lít, chai 

500ml)

05/03/2026 02/04/2026

21 18/03/2026
H29.109-

260228-100583

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI 

SẢN ÁNH DƯƠNG VŨNG 

TÀU

Số 89/2, đường Huyền 

Trân Công Chúa, Phường 

Tam Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thuỷ hải 

sản tươi sống
10/03/2026 01/04/2026

22 18/03/2026
H29.109-

260227-180037

HỘ KINH DOANH PHẠM 

ÁNH HỒNG

Đường 27/4 Ấp Phước 

Tiến, xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

23 18/03/2026
H29.109-

260225-180042

HỘ KINH DOANH CƠM 

TRƯA 79

340 Đường 27/4, Ấp 

Láng Sim, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

24 18/03/2026
H29.109-

260301-180001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH TÂM

1572 đường 30/4, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

25 19/03/2026
H29.109-

260305-180024

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG XẺO

Số 44 Đặng Thị Nhu, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

26 19/03/2026
H29.109-

260128-180017

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

SIPPLY

200 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 19/03/2026
H29.109-

260305-180083

CÔNG TY TNHH SOMME 

TERRACE

Tầng 12, 32 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

28 19/03/2026
H29.109-

260303-180002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN 

PHÚC QUÝ

11-13 Lê Thị Riêng, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

29 19/03/2026
H29.109-

260303-180029

HỘ KINH DOANH QUÁN 

MÌ A LÌ 236

236 Lý Tự Trọng, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

30 19/03/2026
H29.109-

260213-180025

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ LÂN TUỆ MINH – 

NHÀ HÀNG CHÁO SƯỜN 

CHÚ CHEN 281 NT

281-283 Nguyễn Trãi, 

phường Cầu Ông Lãnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

31 19/03/2026
H29.109-

260225-180012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 59 

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Gian hàng L1 – 02B, 

Tầng 1 toà nhà Joy 

Citipoint, Linh Trung 1, 

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/03/2026 02/04/2026

32 19/03/2026
H29.109-

260227-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI – 

NHÀ HÀNG IWA BBQ

47 Trần Ngọc Diện, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

33 19/03/2026
H29.109-

260305-180051

CÔNG TY TNHH THIÊN AN 

NAM PHƯƠNG

40 Đường 42, Phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

nước uống đóng chai, 

nước uống đóng bình.
05/03/2026 02/04/2026

34 19/03/2026
H29.109-

260212-180027

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH DỊCH VỤ 

TRĂNG NHIỆT ĐỚI

C6/6 Lê Văn Việt, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

35 19/03/2026
H29.109-

260305-100980

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HAPPYFARM

6 Đường số 4, Phường 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

đóng gói, kinh doanh 

Trứng
11/03/2026 02/04/2026

36 19/03/2026
H29.109-

260302-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI - 

NHÀ HÀNG YEN SUSHI 

PREMIUM

49 Trần Ngọc Diện, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

37 19/03/2026
H29.109-

260212-180036

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT VĨNH TƯỜNG

Số 90 ấp Thạnh Hòa, xã 

Thạnh An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình
27/02/2026 27/03/2026

38 19/03/2026
H29.109-

260305-180033

CÔNG TY TNHH VSS FOOD 

– ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỐ 01

188 đường Duyên Hải, ấp 

Miễu Ba, xã Cần Giờ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/03/2026 02/04/2026

39 19/03/2026
H29.109-

260309-180068

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CẦN GIỜ - CÔNG TY TNHH 

DŨNG AN THÀNH

số 348 đường Thạnh 

Thới, Xã Cần Giờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

40 19/03/2026
H29.109-

260225-180014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HUỲNH TẤN PHÁT CÔNG 

TY TNHH PHÚC LỘC THỌ 

FRANCHISE

1987 Huỳnh Tấn Phát, 

Khu Phố 6, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/03/2026 06/04/2026

41 19/03/2026
H29.109-

260303-101738

CÔNG TY TNHH THỊNH 

PHÁT FOOD SUPPLY

585/34/17 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thủy hải sản; rau, củ, 

quả; thịt gia súc gia 

cầm

09/03/2026 30/03/2026

42 19/03/2026
H29.109-

260306-101517

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

GIÒ CHẢ ƯỚC LẺ HÀ NỘI

58/22 E Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 2, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất giò chả. 10/03/2026 01/04/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

43 19/03/2026
H29.109-

260106-180023

HỘ KINH DOANH NHÀ 

BÁNH PIZZA

429 Đại lộ Bình Dương, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

44 19/03/2026
H29.109-

260120-180012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI YIJIA - CHI NHÁNH 

BẾN CÁT

Số C2-07 đường TC3, 

khu phố An Phước, 

Phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

45 19/03/2026
H29.109-

260115-180064

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ VÂN 1985

Thửa đất số 26, tờ Bản đồ 

số 11, tổ 3A, Khu phố 2, 

Phường Bình Cơ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/03/2026 03/04/2026

46 19/03/2026
H29.109-

260310-101474

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 

VÀ PHÁT TRIỂN BẢO ANH 

PHÁT

Số 38 Đường D2, Khu 

Nhà ở Thương Mại Phú 

Hồng Thịnh 9, Phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ 

TRÁI CÂY

10/03/2026 01/04/2026

47 19/03/2026
H29.109-

260309-101973

CÔNG TY TNHH ONG MẬT 

QUANG ĐÀO

Số 258D, đường DT 744, 

Tổ 3, phường Phú An, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sơ chế đóng gói mật 

ong, sáp ong
12/03/2026 03/04/2026

48 19/03/2026
H29.109-

260313-101171

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

ANVIES FOOD

Lô A1-15 KDC Vĩnh Phú 

2, Khu phố Phú Hội, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, chế biến, bảo 

quản và đóng gói 

thực phầm từ nông 

sản (nắm, rau, củ, 

quả, hạt, hoa, trứng)

13/03/2026 03/04/2026


